Tuần 4 (Từ ngày 25/09 đến 29/09/2023)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
04/09

	Thứ nhất
	1
	10
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Giới thiệu sản phẩm của các câu lạc bộ
	

	
	
	2
	22
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Mùa hè lấp lánh
	TV-BGĐT

	
	
	3
	23
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Kể chuyện Chó đốm con và mặt trời
	TV-BGĐT

	
	
	4
	16
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung (tiết 2)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	4
	Âm nhạc
	3A3
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	TV-BGĐT

	
	
	6
	4
	Tin học
	3A3
	Bài 4. Máy xử lý thông tin
	TV-BGĐT

	
	
	7
	4
	An toàn giao thông
	3A3
	Bài 4: Tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng
	TV-BGĐT

	
	
	8
	13
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 1: My friends. Lessons 3.1
	TV-BGĐT

	Ba
05/09

	Thứ nhất
	1
	17
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung (Tiết 3)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	14
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 1: My friends. Lessons 3.2
	TV-BGĐT

	
	
	3
	24
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Tạm biệt mùa hè 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	25
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Đọc mở rộng
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	4
	Mỹ thuật
	3A3
	Bài 2: Những người bạn thân thiện(Tiết 2)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	4
	Thư viện
	3A3
	Hoạt động góc theo chủ đề: “ Mái trường thân yêu của em”
	Tài liệu

	
	
	7
	7
	GDTC
	3A3
	Làm quen đội hình khối vuông và khối chữ nhật.
	Còi, …

	
	
	8
	16
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	Tư
06/09

	Thứ nhất
	1
	26
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe – viết: Mùa hè lấp lánh
	TV-BGĐT

	
	
	2
	7
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Mid-Autumn Festival
	TV-BGĐT

	
	
	3
	18
	Toán
	3A3
	Bảng nhân 6, bảng chia 6
	TV-BGĐT

	
	
	4
	5
	TN&XH
	3A3
	Vệ sinh xung quanh nhà - Tiết 2
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	3
	Đạo đức
	3A3
	Tự hào Tổ quốc Việt Nam (Tiết 2)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	15
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 1: My friends. Lessons 3.3
	TV-BGĐT

	
	
	7
	17
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	
	
	8
	18
	HDH - STEM
	3A3
	Bài 1: Xe cứu hỏa (Tiết 4/4)
	bộ tài liệu

	Năm
07/09

	Thứ nhất
	1
	27
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai chấm
	TV-BGĐT

	
	
	2
	19
	Toán
	3A3
	Bảng nhân 6, bảng chia 6
	TV-BGĐT

	
	
	3
	6
	TN&XH
	3A3
	Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết 1
	TV-BGĐT

	
	
	4
	11
	HĐTN
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đọc sách theo sở thích
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	8
	GDTC
	3A3
	Ôn đội hình khối vuông và khối chữ nhật
	Còi, …

	
	
	6
	16
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 1: My friends. Lessons 4.1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	19
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	Sáu
08/09

	Thứ nhất
	1
	28
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một người bạn
	TV-BGĐT

	
	
	2
	8
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Math 1: Multiplication table of 2
	TV-BGĐT

	
	
	3
	20
	Toán
	3A3
	Bảng nhân 7, bảng chia 7
	TV-BGĐT

	
	
	4
	4
	Công nghệ
	3A3
	Sử dụng đèn học đúng cách và an toàn
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	20
	HDH
	3A3
	HT bài, củng cố KT
	TV-BGĐT

	
	
	6
	4
	T.Anh - Toán
	3A3
	Lesson 4: REVIEW
	

	
	
	7
	12
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Danh mục sách theo sở thích.
	Tài liệu

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	Ngày 19 tháng 09 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



